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	* Cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn

	1
	Đặng Đại Bàng
	11/5/1984
	 
	Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
	Kinh
	Kỹ sư Khuyến nông và Phát triển nông thôn;
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	03/02/1999
	28/8/2009
	UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
	

	2
	Trần Khánh Cường
	15/9/1987
	 
	An Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Luật; Cử nhân Mỹ thuật ứng dụng;
Thạc sỹ Nghệ thuật Thị giác
	Cao cấp
	26/3/2003
	03/4/2017
	Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XV, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh
	Phó Bí thư Chi bộ các ban chỉ đạo, Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn
	

	3
	Lê Thị Ngọc  Hà
	 
	26/01/1985
	An Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Sinh Môi trường; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	08/05/2000
	14/7/2008
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn
	Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tỉnh Đoàn, Bí thư chi bộ các ban chỉ đạo Cơ quan Tỉnh Đoàn 
	

	4
	Đinh Trung  Hiếu
	17/4/1991
	 
	Quảng Tiên - Ba Đồn - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Tài chính Ngân hàng;
Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
	Cao cấp
	26/3/2006
	03/4/2017
	Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XV, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn
	

	5
	Nguyễn Mạnh Hùng
	15/01/1993
	 
	Thạch Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Văn học; Thạc sỹ Văn học Việt Nam
	Sơ cấp
	15/7/2007
	19/4/2019
	Chuyên viên Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh Đoàn - Phó Bí thư Chi đoàn Cơ quan Văn phòng Tỉnh Đoàn
	Đảng viên
	

	6
	Phạm Thị Thanh Lam
	 
	13/01/1993
	Dương Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Kiểm toán; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
	Trung cấp
	26/3/2007
	26/11/2019
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn
	Đảng viên
	

	7
	Nguyễn Phương Lâm
	21/5/1990
	 
	Đại Đồng - Thanh Chương - Nghệ An
	Kinh
	Cử nhân Tài chính Ngân hàng;
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	30/4/2004
	03/4/2017
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XV, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn
	

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	 
	10/9/1991
	Châu Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Chính trị học; Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Thạc sỹ chính trị phát triển
	Cao cấp
	22/12/2005
	14/9/2017
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XV, Chánh văn phòng Tỉnh Đoàn
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn, Bí thư chi bộ văn phòng cơ quan Tỉnh Đoàn
	

	9
	Đinh Thị Giang  My
	 
	06/06/1988
	Quảng Hòa - Ba Đồn - Quảng Bình
	Kinh
	Đại học Sư phạm Lịch sử
	Sơ cấp
	26/3/2003
	21/6/2016
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn
	Đảng viên
	

	10
	Võ Thị Thanh Nhàn
	 
	30/5/1991
	Lâm Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Sư phạm Ngữ văn;
Thạc sỹ Lý luận Văn học
	Cao cấp
	26/3/2006
	23/7/2013
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn
	Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ các ban chỉ đạo, Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn
	

	11
	Lê Thảo  Nhi
	 
	13/10/1994
	Văn Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn; Thạc sỹ Văn học   
	Sơ cấp
	19/5/2008
	30/11/2021
	Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn
	Đảng viên
	

	12
	Nguyễn Thị Lệ  Quyên
	 
	20/11/1987
	Phú Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Lịch sử; Cử nhân Ngôn ngữ Anh;
Thạc sỹ Lịch sử Thế giới
	Trung cấp
	03/02/2002
	14/9/2017
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XV, Trưởng Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh
	Đảng viên
	

	13
	Lê Thị   Tâm
	 
	03/01/1987
	Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị
	Kinh
	Đại học Sư phạm Ngữ văn
	Trung cấp
	15/10/2001
	01/6/2014
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn
	Đảng viên
	

	14
	Phạm Thị Thảo
	
	24/02/1994
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn; Thạc sỹ Lý luận văn học
	Sơ cấp
	
3/2/2010

	30/11/2021
	Chuyên viên Văn phòng Tỉnh Đoàn
	Đảng viên
	

	* Cán bộ chủ chốt Hội LHTN Việt Nam tỉnh

	1
	Phan Trần Tuấn Anh
	28/5/1992
	 
	Quảng Tân - Ba Đồn - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp, Cử nhân Sư phạm Lịch sử, Cử nhân Luật; Thạc sỹ Kinh tế chính trị
	Sơ cấp
	22/12/2008
	18/8/2017
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh
	Đảng viên
	

	* Các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn

	1
	Nguyễn Hải  Anh 
	12/6/1991
	 
	Hoa Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Điện
	Sơ cấp
	26/3/2006
	
	Cán bộ Nhà Thiếu nhi tỉnh, Phó Bí thư Chi đoàn Nhà thiếu nhi 
	
	

	2
	Dương Thế Trung  Dũng
	24/10/1991
	 
	Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
	Kinh
	Kỹ sư Công nghệ thông tin
	Sơ cấp
	15/5/2005
	31/8/2017
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV,  Phó Phòng Du học, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh
	Đảng viên
	

	3
	Trần Thanh  Nhàn
	 
	15/10/1989
	Quảng Hòa - Ba Đồn - Quảng Bình
	Kinh
	Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
	Sơ cấp
	26/3/2004
	25/11/2017
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Chuyên viên phòng tổng hợp, Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế
	
Đảng viên
	

	4
	Trương Thị Minh Phượng
	
	10/9/1987
	Minh Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân  Luật
	Sơ cấp
	20/5/2002
	23/12/2020
	Cán bộ Phòng Năng khiếu, Bí thư Chi đoàn Nhà Thiếu nhi tỉnh
	Đảng viên
	

	* Cán bộ chủ chốt các huyện, thị, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc

	1
	Hà Quốc Vương Anh
	18/5/1991
	 
	Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Tài chính Ngân hàng; Thạc sỹ Kinh tế
	Cao cấp
	31/01/2005
	10/9/2015
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XV, Bí thư Thành Đoàn Đồng Hới
	Ủy viên Ban Chấp hành Thành ủy Đồng Hới
	

	2
	Ngô Lê Duy
	30/01/1989
	 
	Gia Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Kinh tế phát triển;
Thạc sỹ Kinh tế phát triển
	Cao cấp
	20/10/2003
	08/11/2013
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Bí thư huyện Đoàn Quảng Ninh
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh
	

	3
	Đinh Thế Hiển
	15/8/1989
	 
	Tân Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Giáo dục Chính trị; Thạc sỹ Kinh tế chính trị
	Cao cấp
	22/12/2004
	07/4/2015
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Bí thư huyện Đoàn Minh Hóa
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Hóa
	

	4
	Phạm Văn  Hoạt
	01/01/1987
	 
	Hồng Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
	Kinh
	Đại học Sư phạm; Thạc sỹ Quản lý công
	Cao cấp
	26/3/2001
	13/6/2015
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn  khóa XV, Bí thư Huyện Đoàn Lệ Thủy
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy
	

	5
	Nguyễn Tuấn Hùng
	26/10/1984
	 
	Đại Trạch  - Bố Trạch - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Sư phạm giáo dục thể chất
	Trung cấp
	26/3/1999
	23/02/2011
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XV, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
	

	6
	Dương Quốc Khánh
	02/9/1992
	 
	Tân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Điều tra trinh sát
	Trung cấp
	26/3/2008
	04/6/2015
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh 
	Đảng viên
	

	7
	Trần Sỹ Minh Phúc
	12/5/1995
	 
	Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình
	Kinh
	Đại học Quân sự (Sỹ quan chính trị)
	Trung cấp
	20/11/2010
	23/3/2016
	Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị BCH Quân sự tỉnh
	Đảng viên
	

	8
	Nguyễn Ngọc Quân
	01/3/1986
	 
	Đức Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Sư phạm Lịch sử; Thạc sỹ chính trị học
	Cao cấp
	20/11/2000
	20/01/2007
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Bí thư huyện Đoàn Tuyên Hóa
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa
	

	9
	Trần Ngọc Quang
	18/4/1991
	 
	Cự Nẫm - Bố Trạch - Quảng Bình
	Kinh
	Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Thạc sỹ Kinh tế chính trị
	Cao cấp
	26/3/2005
	24/4/2018
	Bí thư huyện Đoàn Bố Trạch
	Đảng viên
	

	10
	Nguyễn Vĩnh  Quý
	29/5/1991
	 
	Ba Đồn - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Tài chính Ngân hàng; Thạc sỹ Kinh tế chính trị
	Cao cấp
	26/3/2004
	26/3/2014
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Bí thư Thị Đoàn Ba Đồn
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Ba Đồn
	

	11
	Phan Văn Thành
	27/10/1987
	 
	Vạn Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Kinh tế Thương mại; Thạc sỹ Kinh tế - Quản lý công nghiệp; Tiến sỹ Kinh tế - Quản lý công nghiệp
	Sơ cấp
	26/3/2002
	19/5/2014
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Bí thư Đoàn trường Đại học Quảng Bình
	Uỷ viên BCH Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình, Phó bí thư Chi bộ Phòng KHCN &ĐN Trường Đại học Quảng Bình
	

	12
	Võ Huy  Thắng
	10/12/1991
	 
	Thạch Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
	Kinh
	Đại học Biên phòng
	Trung cấp
	19/5/2006
	03/3/2016
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị,  BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Đảng viên
	

	13
	Hoàng Thị Lệ Thiết
	 
	10/10/1991
	Vạn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân kinh tế
	Cao cấp
	25/11/2005
	18/7/2017
	Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh
	

	14
	Trương Minh Tuấn
	13/7/1987
	 
	Quảng Phú - Quảng Trạch - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Lịch sử; Cử nhân Luật;  Thạc sỹ Lịch sử   
	Cao cấp
	26/3/2001
	25/6/2012
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Bí thư huyện Đoàn Quảng Trạch
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch
	

	* Đại diện ngành phối hợp

	1
	Lê Khắc Hoàn
	22/9/1989
	 
	Lộc Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Tài chính Ngân hàng; Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ Anh;
Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
	Trung cấp
	30/6/2004
	09/01/2011
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XV, Chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh
	

	2
	Nguyễn Phương Thảo
	 
	18/8/1992
	Cát Văn - Thanh Chương - Nghệ An
	Kinh
	Cử nhân Kiểm toán; Thạc sỹ Quản lý kinh tế   
	Sơ cấp
	20/11/2006
	05/11/2021
	Chuyên viên phòng Tài chính, Bí thư Chi Đoàn Sở Khoa học Công nghệ tỉnh
	Đảng viên
	

	3
	Trần Tuấn
	02/9/1990
	 
	Quảng Phương - Quảng Trạch - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Luật; Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Trung cấp 
	19/5/2005
	25/5/2016
	Chuyên viên Thanh tra Sở, Bí thư chi Đoàn Sở Du lịch tỉnh 
	Đảng viên
	

	* Đại diện cán bộ Đoàn khối xã, phường, thị trấn

	1
	Lê Khánh Bão
	15/02/1991
	
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
	Kinh
	Đại học Luật
	Trung cấp
	26/03/2006
	25/11/2013
	Bí thư Đoàn xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh
	Đảng uỷ viên
	

	2
	Nguyễn Thị Thanh Hảo
	 
	24/5/1993
	Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Giáo dục Chính trị
	Trung cấp
	19/5/2007
	19/5/2015
	Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, Bí thư Đoàn xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc Ninh
	

	* Đại diện cán bộ Đoàn khối hành chính, sự nghiệp

	1
	Đoàn Đức Anh
	21/02/1991
	
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Báo chí
	Sơ cấp
	26/3/2004
	12/8/2017
	Phóng viên Đài PTTH tỉnh, Bí thư Chi đoàn Đài PTTH tỉnh
	Đảng viên
	

	2
	Đoàn Trung Hòa
	21/7/1993
	
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Tài chính ngân hàng
	Sơ cấp
	26/3/2007
	04/6/2020
	Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND, Phó Bí thư Đoàn cơ quan chính quyền thành phố Đồng Hới
	Đảng viên
	

	3
	Phan Xuân Hòa
	14/11/1994
	
	Mai Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp; Thạc sĩ quản lý kinh tế
	Sơ cấp
	20/03/2010
	31/03/2022
	Chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính, Bí thư Đoàn Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh
	Đảng viên
	

	4
	Trần Thiện Hùng
	13/05/1990
	 
	Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Tài Chính-Ngân hàng; Thạc sỹ Quản  lý Kinh tế
	Trung cấp
	22/12/2004
	17/12/2015
	Trưởng phòng Định giá đất và dịch vụ, Bí thư Đoàn Sở Tài nguyên môi trường tỉnh
	Đảng viên
	

	5
	Trần Đình  Nguyên
	16/02/1995
	 
	Phong Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân kinh tế
	Sơ cấp
	20/10/2010
	07/5/2021
	Chuyên viên phòng Quản lý đầu tư, Phó Bí thư Chi Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
	Đảng viên
	

	6
	Đinh Thị Kim Oanh
	
	25/7/1992
	Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình
	Kinh
	Đại học Luật
	Sơ cấp
	19/5/2006
	24/12/2018
	Chuyên viên phòng Tư pháp, Bí thư Chi Đoàn cơ quan UBND huyện Minh Hóa 
	Đảng viên
	

	7
	Phan Chí  Tiến
	04/3/1994
	 
	Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
	Kinh
	Cử nhân Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ Quản lý công
	Sơ cấp 
	20/11/2010
	23/11/2018
	Chuyên viên phòng cán bộ, công chức, viên chức, Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh 
	Đảng viên
	

	* Đại diện cán bộ Đoàn, đoàn viên khối Doanh nhân trẻ
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	Trần Văn  Tuấn
	16/7/1990
	 
	Hồng Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
	Kinh 
	Cử nhân Kế toán Tổng hợp; Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Sơ cấp
	26/3/2005
	
	Giám đốc Công ty TNHH MTV Tôn Nhân Phát 
	 
	


Danh sách này có 46 đồng chí./.
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